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 TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRẢNG BOM                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

    TỈNH ĐỒNG NAI                              

   Bản án số: 94/2018/HS-ST 

Ngày  28/8/2018  

NHÂN  DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM – TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Trịnh Thị Quyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Văn Đài và bà Đào Thị Giang 

- Thƣ ký phiên toà: Ông Đào Duy Mạnh – Thẩm tra viên 

- Đại diện Viện kiểm sát
 
nhân dân huyện Trảng Bom- tỉnh Đồng Nai

 
tham 

gia phiên toà: Ông Phạm Ngọc Lương - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 92/2018/HSST ngày 13 tháng 7 

năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 75/2018/QĐXXST-HS ngày 14 

tháng 8 năm 2018 đối với  bị cáo: 

Sẩm Mình P, sinh ngày 07/11/1994 tại Đồng Nai; trú tại: Số nhà 348/20 ấp T, 

xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 12/12; 

dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Sẩm 

A Ư, sinh năm 1956 và bà Phù A N, sinh năm 1956; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền 

án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (Có mặt) 

- Người bị hại: 

+ Anh Thòng Quốc H, sinh năm 1999 (Đã chết). 

+ Anh Sẩm Mềnh P, sinh năm 1996. Cư trú tại: Tổ 20, ấp T, xã T, huyện T, 

tỉnh Đồng Nai. (Có mặt) 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại (anh Thòng Quốc H): Ông Thòng 

Lỷ S, sinh năm 1973 và bà Sẩm Nàm C, sinh năm 1972. Cùng cư trú tại: Ấp T, xã 

T, huyện T, tỉnh Đồng Nai. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 13 giờ ngày 08/4/2018, sau khi đã sử dụng rượu bia (nồng độ cồn 

trong máu 133,171 mg/100 ml) Sẩm Mình P điều khiển xe mô tô exciter biển kiểm 

soát số 60B8-64983 chở theo Sẩm Mềnh Ph, sinh năm 1996 và Thòng Quốc H, 

sinh năm 1999 lưu thông trên đường Lợi Hà - Tân Thành, thuộc xã Thanh Bình, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Thành, xã 

Thanh Bình, huyện Trảng Bom do không làm chủ được tay lái nên P điều khiển xe 

mô tô 60B8-XXXXX chạy ra lề đường bên phải và đâm vào trụ đường bằng sắt của 

nhà dân. Tai nạn xảy ra khiến xe mô tô và những người trên xe ngã ra lề đường. 

Hậu quả làm anh Thòng Quốc H tử vong tại chỗ, Sẩm Mềnh Ph và Sẩm Mình P bị 

thương nhẹ. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 214/PC54-KLGĐPY ngày 23/4/2018 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai kết luận nguyên nhân tử vong của 

Thòng Quốc H là do: Sốc đa chấn thương, bầm tím vùng da đầu, mặt, cổ bên phải, 

hai tai, mũi, miệng có máu, gẫy xương cẳng chân phải. 

Nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do Sẩm Mình P sau khi đã sử dụng 

rượu bia, điều khiển xe mô tô biển số 60B8-XXXXX chở quá số người quy định, 

không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào trụ điện sắt bên phải lề đường, làm anh 

Thòng Quốc H ngã xuống đường và chết tại chỗ. 

Anh Sẩm Mềnh Ph bị thương nhẹ nhưng từ chối giám định thương tích và 

không yêu cầu bị cáo Sẩm Mình P phải bồi thường về dân sự.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho đại diện hợp pháp 

của anh Thòng Quốc H số tiền 20.000.000 đồng. Đại diện hợp pháp của người bị 

hại đã nhận tiền, không có yêu cầu về phần dân sự và có đơn bãi nại, đơn xin miễn 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Ngày 30/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã xử 

lý vật chứng trả lại xe mô tô biển số 60B8-XXXXX và giấy chứng nhận đăng ký xe 

mô tô biển số 60B8-XXXXX cho bị cáo Sẩm Mình P.  

Tại bản cáo trạng số 91/CT-VKS-TB ngày 13 tháng 7 năm 2018, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo Sẩm Mình P về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị 

xử phạt bị cáo Sẩm Mình P từ 30 đến 35 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án. Về tình tiết tăng nặng: Không có 

tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị có nhân thân tốt vì chưa có tiền án tiền 

sự; khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng, đã tích cực bồi 

thường cho đại diện gia đình người bị hại, gia đình người bị hại đã có đơn bãi nại 

và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51, điều 54 Bộ luật 

Hình sự;  
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Đề nghị Tòa tuyên trả lại giấy phép lái xe mô tô cho bị cáo ngay sau khi tuyên 

án và buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên, lời nhận tội của 

bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở 

kết luận: Khoảng 13 giờ ngày 08/4/2018, sau khi đã sử dụng rượu bia (nồng độ cồn 

trong máu 133,171 mg/100 ml) Sẩm Mình P điều khiển xe mô tô exciter biển kiểm 

soát số 60B8-64983 chở theo Sẩm Mềnh Ph và Thòng Quốc H lưu thông trên 

đường Lợi Hà- Tân Thành. Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Thành, xã Thanh 

Bình, huyện Trảng Bom do không làm chủ được tay lái nên đâm vào trụ điện bằng 

sắt bên phải lề đường. Hậu quả xe mô tô biển số 60B8-XXXXX ngã xuống đường, 

bị cáo anh Ph bị thương, anh Thòng Quốc H chết tại chỗ. Trong vụ án này, bị cáo 

đã vi phạm khoản 8, khoản 23 Điều 8 và khoản 1 Điều 30 Luật giao thông đường 

bộ. 

Do đó, có đủ căn cứ kết luận vi phạm nêu trên của bị cáo Sẩm Mình P đã 

phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội phạm và hình 

phạt được quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự. 

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn 

giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Do vậy, cần xử 

phạt bị cáo một mức án đủ nghiêm, để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công 

dân tốt, sống tuân thủ pháp luật, đồng thời còn nhằm răn đe và phòng ngừa chung.  

 [2] Xét về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: Bị 

cáo là người có nhân thân tốt vì không có tiền án, tiền sự; trước tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, đại diện gia 

đình người bị hại có đơn bãi nại và xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo và 

không có tình tiết tăng nặng, đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự cần được áp dụng cho bị cáo. 

Xét đề nghị nêu trên của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom 

thì thấy phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử vì: Bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh kinh 

tế khó khăn.  Áp dụng Điều 65 BLHS có căn cứ chấp nhận giảm nhẹ hình phạt và 

cho bị cáo được hưởng chế độ án treo là phù hợp thể hiện sự nhân đạo của pháp 

luật. 

[3] Về dân sự: Đã giải quyết xong, tại phiên tòa không ai có yêu cầu gì khác 

nên Hội đồng xét xử không phải giải quyết.  

[4] Trả lại giấy phép lái xe cho bị cáo ngay sau khi tuyên án. 
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[5] Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/ U B T V Q H 1 4  

ngày 30/12/2016, buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[6] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố và xét xử là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, 

Điều 54; điều 65 Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Sẩm Mình P phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Sẩm Mình P 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm), tính từ ngày tuyên án (ngày 28/8/2018). 

Giao bị cáo cho UBND xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai giám sát và giáo dục 

trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án Hình sự.  

2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tuyên trả lại giấy phép lái xe mô tô số 750126016103  do Sở giao thông vận 

tải tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/7/2016 cho bị cáo Sẩm Mình P ngay sau khi tuyên 

án. 

3. Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc bị 

cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Đại diện hợp pháp của người bị hại; 

- Người bị hại; 

- VKSND huyện; 

- VKDND tỉnh; 

- Công an huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- UBND cấp xã nơi b/c cư trú; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND tỉnh; 

- Lưu: hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Quyên 
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